Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  20   (Từ ngày 24/01 đến 28/01/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

24/1
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Thái sư Trần Thủ Độ

BS: Viết cảm nhận về Thái sư Trần Thủ Độ.
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	
	
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Sự biến đổi hóa học (Tiết 2)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	BA

25/1
	1
	8h30
	LT&C
	MRVT: Công dân
	Ghép tuần 19+20 Giảm bài tập 2 và 4 (tr.18), bài tập 1 (tr.28).
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Diện tích hình tròn
	Tập trung tính được diện tích hình tròn
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe - ghi : Cánh cam lạc mẹ
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Châu Á (Tiếp) Giới thiệu thêm về: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	Em yêu quê hương (T2)Dạy tích hợp TL Bác Hồ
	
	HS học qua video
	

	TƯ
26/1


	1
	
	Tập đọc
	Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng(Dạy lồng ghép GD QPAN)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	TLV
	Tả người (KT viết)
	
	HS viết bài vào vở
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Năng lượng
	
	HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

27/1  
	1
	
	LT&C
	Cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	KC đã nghe đã đọc
	Đã ghép tuần 19
	
	

	
	  4
	
	Thể dục
	 
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	 Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc
	
	 Không dạy
	

	SÁU

28/1
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Lập chương trình hoạt động

BS: Lập CT HĐ theo biểu bảng
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	Toán
	Giới thiệu biểu đồ hình quạt
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)
	
	HS tự học   
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	Sinh hoạt lớp 
	
	 
	 

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 19 tháng 1 năm 2022
                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/

Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  21   (Từ ngày 7/02 đến 11/02/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

7/2
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Trí dũng song toàn
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập về tính diện tích
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Năng lượng mặt trời
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	BA

8/2
	1
	8h30
	LT&C
	MRVT: Công dân
	Đã ghép Tuần 20
	
	

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập về tính diện tích
	Không dạy
	
	

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe - ghi : Trí dũng song toàn
	Đã ghép tuần 22
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	Dạy vào thứ 6(11/2)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	Ủy ban nhân dân phường xã em
	Ghép (T1+2)
- Bài tập 3: Hướng dẫn HS tự làm bài với sự hỗ trợ của cha mẹ.- Bài tập 4 : Không yêu cầu HS làm bài
	HS học qua video
	

	TƯ
9/2
	1
	
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm 

BS: HS nói lời cảm ơn người bán bánh giò
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	 Luyện tập chung
	Không dạy
	
	

	
	3
	
	TLV
	Lập chương trình hoạt động 

BS: Lập CT HĐ theo biểu bảng
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt
	
	 HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

10/2
	1
	
	LT&C
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	Đã ghép tuần 19
	HS học qua video
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Nước nhà bị chia cắt
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU

11/2
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Trả bài văn tả người
	
	Giao bài qua Zalo
	

	
	3
	9h
	Toán
	DT xung quanh và DTTP của HHCN
	Gộp với tiết LT( Tập trung yêu cầu tính DTXQ, DTTP, không làm bài tập 1 LT.)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 2)
	- 
	 HS tự học
	

	
	5
	9h30
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 19 tháng 1 năm 2022
                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/
